
TUẦN: 7 Từ: đến:

TC.QTMMT K18A

Trương Nguyễn Thịnh Cương

10

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

1

DN DN

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Chủ NhậtThứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

TTTN TTTN

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĨNH LONG

Vĩnh Long, ngày 26  tháng 01  năm 2026

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2026

09/02/2026 15/02/2026

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h 

( Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Giờ tích hợp: 60 phút)

SHCN:  Tiết cuối buổi Sáng Thứ Ba hằng tuần.

HSSV lao động: Tiết cuối buổi Chiều Thứ Ba hằng tuần.

TT Tên lớp học
Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Thứ Hai Thứ Ba

44

3 3

DN

TTTN TTTN

DN



TC.QTMMT K18B
Buổi 

học

Nguyễn Chinh Nhân

19

TC.QTMMT K19Đ1
Buổi 

học

Trần Thị Thủy Tiên

30 SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Tiếng Anh 

3

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

2

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

T.C.Nhân C.Liên

T.Cương

Thứ Hai Thứ Ba

Chào cờ SHCN 1g

THI

TTTN TTTN

4 4

DN DN

LR,CĐMT 4

B502 B105

TTTN TTTN

3 3

DN

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm

Thứ Năm

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Chủ NhậtThứ Bảy

Thứ Sáu Thứ Bảy

Thứ Tư Thứ Sáu

Chủ NhậtThứ Tư

DN



TC.KTSC,LRMT K18
Buổi 

học

Hồ Trung Hậu

9

TC.KTSC,LRMT K19Đ1
Buổi 

học

Nguyễn Hồng Thắm

9

5

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

TTTN

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

4

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

TTTN

3 3

Thứ Hai Thứ Ba

Chào cờ SHCN 1g

DN DN

TTTN

DN DN

4 4

TTTN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ NămThứ Tư

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ BảyThứ Tư Chủ Nhật

Thứ BảyThứ Sáu Chủ Nhật

B503B401

T.Chân C.Thắm

Pháp luật 
Tin học 

(ghép)

4 4

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



TC.KTDN K18
Buổi 

học

Nguyễn Thị Ngọc Hân

8

TC.KTDN K19Đ1
Buổi 

học

Nguyễn Thị Hồng Nhu

21

6

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

7

B102A301

TTTN TTTN

Chào cờ SHCN 1g

Thứ Hai Thứ Ba

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Thứ Năm Chủ NhậtThứ Sáu Thứ Bảy

C.Nhu T.Hiệp

C.Hân

TTTN

3

DN

Thứ Ba

GD

Chính trị

3

4 4

DN DN

TTTN

3

DN

Thứ Tư

Thứ TưThứ Hai

THI

NLKT

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



TC.ĐTDD K18
Buổi 

học

Trần Thị Bích Liên

20

TC.ĐTDD K19Đ1
Buổi 

học

Nguyễn Hồng Thắm

12

DN

C.Thắm

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

8

9

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

4

T.Võ.Toàn

Thứ Hai Thứ Ba

4

TTTN

3 3

DN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm

TTTNTTTN

4 4

DN DN

Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

B202 B503

Chào cờ SHCN 1g

KTS
Tin học 

(ghép)

Thứ Tư

TTTN

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



TC.ĐCN K18A
Buổi 

học

Huỳnh Thanh Huy

18

TC.ĐCN K18B
Buổi 

học

Phạm Quốc Trọng

12

TTTN

TTTN TTTN

4

4

Thứ Năm

DN

Thứ Ba

4 4

Thứ Sáu

DN DN

4

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

4

DN

TTTN

TTTN

DN DN

DN

DN

4 4

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

10

11

TTTN TTTN

TTTN

Thứ Bảy

Chủ NhậtThứ BảyThứ Sáu

Thứ Năm Chủ Nhật

Thứ Tư

Thứ TưThứ Hai

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Thứ BaThứ Hai

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



TC.ĐCN K18C
Buổi 

học

Đặng Thành Nhân

24

TC.ĐCN K18D
Buổi 

học

Nguyễn Minh Thuyết

21 4 4

DN

Thứ Hai

4

4

DN DN

4

Thứ Ba

TTTN

TTTN

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

TTTN

4

12

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

13

DN DN

TTTN

4

Thứ Bảy

TTTN

4

Thứ Hai Thứ Ba

TTTN TTTN

DN DN

Thứ Tư

TTTN

Thứ Năm Thứ Bảy

DN

Chủ NhậtThứ SáuThứ Tư Thứ Năm

Thứ Sáu

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Chủ Nhật



TC.ĐCN K19Đ1A
Buổi 

học

Nguyễn Phú Cường

15

TC.ĐCN K19Đ1B
Buổi 

học

Nguyễn Thị Phượng

14 4

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

15

14

Sân

Thứ Sáu Thứ Bảy

B401

T.Cần T.Chân

SHCN 1g

Thứ Tư

4

GDQP&AN
GD

Chính trị

Chào cờ

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm

Thứ TưThứ Ba

Chào cờ SHCN 1g

Tiếng Anh GDQP&AN

B106

Thứ Hai

4 4

C.Ý.Tâm

Thứ Bảy

T.Cần

Sân

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Thứ Năm Thứ Sáu Chủ Nhật

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Chủ Nhật



CĐ.ĐCN K08
Buổi 

học

Trần Văn Thuận

16

CĐ.ĐCN K09
Buổi 

học

Nguyễn Thị Phượng

18

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

4

Xưởng

Chào cờ SHCN 1g

CĐĐKLT cỡ nhỏ

Xưởng

Thứ Ba

CĐĐKLT cỡ nhỏ

4

T.P.Cường

16

17

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

PLCNC

4 4

Xưởng Xưởng

Thứ Hai

Xưởng

Xưởng

4 3

CĐĐKLT cỡ nhỏ

T.P.Cường

Máy điện 2

4

T.Huy T.Trọng

T.Thuyết

T.Thuyết

Xưởng

Máy điện 2

T.Huy T.Trọng

CĐĐKLT cỡ nhỏ

Thứ TưThứ Hai Thứ Ba

PLCNC

Thứ Tư

Xưởng

Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ NhậtThứ Năm

Chủ NhậtThứ Năm Thứ Sáu

4

Chào cờ SHCN 1g

Thứ Bảy

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



CĐ.ĐCN K10
Buổi 

học

Lý Hoàng Gia

15

TC.KTML&ĐHKK K18A
Buổi 

học

Trần Phước Hiểu

15

Chào cờ

Thứ Hai Thứ Ba

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

18

19

Xưởng

CSKTĐ

3

3 3

T.T.Toàn

GD

Chính trị
CSKTĐ

B301 Xưởng

T.Thuyết

SHCN 1g

T.T.Toàn

3

Thứ Bảy

4

TTTN TTTN

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

DN

Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Chủ NhậtThứ Tư

GD

Chính trị

T.Thuyết

Thứ BaThứ Hai

4

Chủ Nhật

B301

DN DN

DN

4 4

TTTN TTTN

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



TC.KTML&ĐHKK K18B
Buổi 

học

Trần Văn Sỉ

17

TC.KTML&ĐHKK K18C
Buổi 

học

Nguyễn Phú Hưng

15

4

DN

TTTN

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

21

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

4

DN

4

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

20

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Thứ Tư

4

DN

TTTN TTTN

4

Thứ Hai Thứ SáuThứ NămThứ Ba

TTTN

4

DN DN

Chủ Nhật

Chủ NhậtThứ Bảy

TTTN TTTN

DN DN

Thứ Tư Thứ Bảy

TTTN TTTN

4 4

DN

Thứ Hai Thứ Ba

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Thứ Năm Thứ Sáu



TC.KTML&ĐHKK K18D
Buổi 

học

Nguyễn Hoàng Dương

12

TC.KTML&ĐHKK K19Đ1A
Buổi 

học

Nguyễn Minh Trung

23

TTTN TTTN

4 4

Sân

22

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

23

Xưởng

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thứ Sáu

Thứ Hai

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

TTTN

Thứ Hai Thứ Ba

Chào cờ SHCN 1g

ĐLĐL

TTTN

4 4

DN

Thứ Ba Thứ Tư

DN

Thứ Bảy

Thứ Tư Thứ Năm Thứ Bảy Chủ Nhật

T.Sỉ T.M.Tuấn

GDTC

4

DN DN

Thứ Năm Thứ Sáu

5

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Chủ Nhật



TC.KTML&ĐHKK K19Đ1B
Buổi 

học

Phùng Ngọc Lợi

19

CĐ.KTML&ĐHKK K08
Buổi 

học

Nguyễn Văn Linh

16

Thứ Hai

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

T.Sỉ

T.Hưng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

24

25

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Xưởng

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thứ Ba

SHCN 1g

THI

A301

Thứ NămThứ Ba Thứ Tư

Chủ NhậtThứ BảyThứ Sáu

Thứ Bảy Chủ Nhật

C.Phượng

Thứ Hai

Chào cờ

Thứ Sáu

4 ATLĐĐ-ĐL

Máy điện

Thứ Tư Thứ Năm

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



CĐ.KTML&ĐHKK K09
Buổi 

học

Trần Hoàng Vân Anh

28

CĐ.KTML&ĐHKK K10
Buổi 

học

Trần Phước Hiểu

23

Xưởng

T.Ký T.Hiểu

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

26

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

27 Chủ NhậtThứ Năm Thứ Sáu

XưởngXưởng

TT Hàn LCB

T.Dương

TT Hàn

4

T.Ký T.Hiểu

Thứ Hai

Xưởng

HTĐHKKCB HTĐHKKCB

4

Chủ NhậtThứ Tư Thứ NămThứ Hai Thứ Ba

HTĐHKKCB

LCB

Xưởng

4

Thứ Ba

Chào cờ SHCN 1g

Thứ Sáu

T.Dương

HTĐHKKCB

4

Thứ Tư

4

T.Dương

4

Thứ Bảy

4

T.Dương

Xưởng

Thứ Bảy

Xưởng

Xưởng

4

Chào cờ SHCN 1g

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



TC.CNÔTÔ K18A
Buổi 

học

Phạm Quốc Trạng

20

TC.CNÔTÔ K18B
Buổi 

học

Lê Nguyễn Quốc Thái

19

28 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHUẨN BỊ 

HỒ SƠ TTTN

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

TTTN TTTN

4 4

DN

29 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

TTTN TTTN

4 4

DN DN

DN

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



TC.CNÔTÔ K18C
Buổi 

học

Võ Trung Quân

21

TC.CNÔTÔ K18D
Buổi 

học

Nguyễn Minh Trí

10

30 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHUẨN BỊ 

HỒ SƠ TTTN

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

31 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHUẨN BỊ 

HỒ SƠ TTTN

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



TC.CNÔTÔ K19Đ1A
Buổi 

học

Nguyễn Hoàng Phong

26

TC.CNÔTÔ K19Đ1B
Buổi 

học

Lê Trọng Khang

20

32 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

BD&SCPPK BD&SCPPK

T.T.Quân

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

T.T.Quân

Xưởng Xưởng

4 4

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

33 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

BD&SCTKTT

T.Q.Thái C.Ý.Tâm

Tiếng Anh 

4 4

Xưởng B106

Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



CĐ.CNÔTÔ K08
Buổi 

học

Trần Bá Nhẫn

23

CĐ.CNÔTÔ K09
Buổi 

học

Trần Bá Nhẫn

20

34 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

TTTN TTTN

4 4

DN DN

DN

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

TTTN TTTN

4 4

DN

35 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

BD&SCHT Phanh BD&SCTBĐ ôtô2

4 4

T.Cường T.Khang

Xưởng Xưởng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

BD&SCHT Phanh BD&SCTBĐ ôtô2

4 4

Xưởng Xưởng

T.Cường T.Khang

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026



CĐ.CNÔTÔ K10
Buổi 

học

Trịnh Trung Duy

18

TC.CGKL K18A
Buổi 

học

Nguyễn Hữu Nghĩa

17

Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

BD&SCHT truyền 

lực
Tiếng Anh 

4 3

T.Nhẫn C.Chi

36 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

TTTN TTTN

C.Chi

Xưởng A201

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

BD&SCHT truyền 

lực
Tiếng Anh 

4 3

T.Nhẫn

4 4

DN DN

Xưởng A201

37 Thứ Hai Thứ Ba

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

TTTN TTTN

4 4

DN DN

 

Chào cờ SHCN 1g

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
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TC.CGKL K18B
Buổi 

học

Huỳnh Thanh Tâm

14

TC.CGKL K19Đ1
Buổi 

học

Nguyễn Công Danh

15

38 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

TTTN TTTN

4 4

DN DN

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

TTTN TTTN

4 4

DN DN

T.C.Danh T.C.Danh

39 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

Tiện TN Tiện TN

4 4

Xưởng Xưởng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00
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CĐ.CGKL K08
Buổi 

học

Hoàng Thanh Giang

12

CĐ.CGKL K09
Buổi 

học

Nguyễn Quang Minh

11

Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

LTGCTĐ ĐAMH

Xưởng Xưởng

4 3

T.Q.Minh T.Giang

40 Thứ Hai Thứ Ba

Xưởng

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

LTGCTĐ

4

T.Q.Minh

41 Thứ Hai Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Chào cờ SHCN 1g

Phay đa giác, bánh 

răng
Mài MP, Mài TN

4 4

T.Giang T.Nghĩa

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Phay đa giác, bánh 

răng

4

T.Giang

Xưởng Xưởng

Xưởng
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CĐ.CGKL K10
Buổi 

học

Huỳnh Hữu Hậu

10

                   

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Diễm Lê Văn Tân

LẬP BẢNG PHÒNG QLĐT&CTHSSV  KT.HIỆU TRƯỞNG

Chào cờ SHCN 1g

42 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Tiếng Anh KT nguội-hàn

B105 Xưởng

3 4

C.Liên

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

T.Tâm

B105 Xưởng

Tiếng Anh KT nguội-hàn

C.Liên T.Tâm

3 4
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